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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Đặng Thị Kim Anh - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Lê Đức Phong  - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tham 

gia phiên họp: Bà Đoàn Thị Hoàng Phượng - Kiểm sát viên. 

  Trong ngày 21 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số 193/2018/TLST-VDS ngày 10 tháng 7 năm 2018 về “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 

94/2018/QĐPH-ST ngày 07 tháng 8 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lê Ngọc H, sinh năm: 1944 

Địa chỉ cư trú: Tổ N, khu vực M, phường H, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định. 

2. Người bị yêu cầu: Anh Lê Vinh H, sinh năm: 1990  

Địa chỉ cư trú: Tổ N, khu vực M, phường H, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Theo đơn yêu cầu ngày 26 tháng 6 năm 2018 và quá trình giải quyết việc dân 

sự, ông Lê Ngọc H yêu cầu tuyên bố anh Lê Vinh H, sinh ngày 12-11-1990 mất 

năng lực hành vi dân sự.  

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thành phố Quy Nhơn nhận định: 

1. Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Ông Lê Ngọc H yêu cầu tuyên bố anh Lê Vinh H, sinh ngày 12-11-1990,  mất 

năng lực hành vi dân sự, đây là loại việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án được quy định tại khoản 1 Điều 27 của Bộ luật tố tụng dân sự. Người bị 

yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự cư trú tại tổ N, khu vực M, phường 
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H, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nên căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự thì yêu cầu này thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn. 

2. Xét yêu cầu của ông Lê Ngọc H yêu cầu tuyên bố anh Lê Vinh H mất năng 

lực hành vi dân sự: 

Theo lời trình bày của ông Lê Ngọc H trong quá trình giải quyết và tại phiên 

họp thì ông và bà Trần Thị L (chết ngày 29/10/2014) sinh được 07 người con gồm: 

Lê Bằng H, sinh năm 1970; Lê Thị Bích H, sinh năm 1970; Lê Thị Bích T, sinh 

năm 1972; Lê Phi H, sinh năm 1975; Lê Minh H, sinh năm 1979; Lê Hải H, sinh 

năm 1984; Lê Vinh H, sinh năm 1990. Trong những người con của ông, có anh Lê 

Vinh H ngay từ khi sinh ra đã mắc bệnh rối loạn tâm thần, chậm phát triển tâm 

thần mức độ nặng, câm điếc nên anh Hiển không tự ăn, không tự chăm sóc bản 

thân, không giao tiếp được với ai, không có khả năng nhận thức và không làm chủ 

được hành vi. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh H đều phải nhờ sự chăm sóc và giúp 

đỡ của gia đình ông H. Anh H không có vợ con. Hiện ông H là người trực tiếp nuôi 

dưỡng và chăm sóc anh H. Gia đình ông H đã nhiều lần dẫn H đi chữa trị nhưng 

bệnh tình của anh H không thuyên giảm. Theo giấy xác nhận đề ngày 05/05/2011 

của Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định kết luận anh Lê Vinh H bị rối loạn tâm 

thần/chậm phát triển tâm thần mức độ nặng (thuộc nhóm bệnh các rối loạn tâm 

thần mãn tính đã điều trị nhưng không khỏi) nên nay ông  H yêu cầu Tòa án tuyên 

bố anh Lê Vinh H mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc gia đình.  

Căn cứ vào lời trình bày của người yêu cầu, các tài liệu có trong hồ sơ vụ 

việc và Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 674/KLGĐTC ngày 02/8/2018 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung thì: Anh Lê Vinh H chậm phát 

triển tâm thần mức độ trầm trọng có tật chứng tác phong đáng kể, đòi hỏi theo dõi 

hoặc điều trị (F73.1)/Hội chứng Down, mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Xét 

thấy yêu cầu của ông H về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Lê Vinh H mất năng 

lực hành vi dân sự là có căn cứ và phù hợp với quy định tại Điều 22 của Bộ luật 

dân sự năm 2015 nên được chấp nhận. Vì vậy giao dịch dân sự của người mất năng 

lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. 

Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Lê Ngọc H phải chịu theo quy 

định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn:  

Về tố tụng: Thẩm phán và Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự; người yêu cầu đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về việc giải quyết việc dân sự: Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận đơn yêu cầu 

của ông H và buộc ông H phải chịu lệ phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Quan điểm giải quyết việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn 

là phù hợp với nhận định nêu trên. 

Vì các lẽ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm c khoản 2 Điều 

39, Điều 376, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22, Điều 53 của Bộ luật 

dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Chấp nhận yêu cầu của ông Lê Ngọc H về việc yêu cầu tuyên bố anh Lê 

Vinh H mất năng lực hành vi dân sự. 

1. Tuyên bố anh Lê Vinh H, sinh năm 1990 maát naêng löïc haønh vi daân söï. 

2. Giao dịch dân sự của anh Lê Vinh H phải do ông Lê Ngọc H laø ngöôøi đại 

diện theo pháp luật xaùc laäp, thöïc hieän. 

 

  3. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Lê Ngọc H phải nộp 

300.000 đồng, được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tạm ứng lệ 

phí số 0009999 ngày 10/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy 

Nhơn. Ông H đã nộp đủ lệ phí. 

  4. Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu thi hành án: 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo: Ông Lê Ngọc H có quyền kháng cáo quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận:         THẨM PHÁN 
- VKSND TP.Quy Nhơn; 

- Chi cục THADS TP.Quy Nhơn;             (đã ký) 
- Người yêu cầu;  

- Lưu hồ sơ;.         

        Đặng Thị Kim Anh 

 


